
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.04.77.0CÐ TH 19A10/04/2001AnhPhạm Quốc03061910031

3.82.05.08.0CÐ TH 19A22/01/2001BảoNguyễn Nhan Gia03061910052

6.06.05.39.0CÐ TH 19A10/12/2001ChínhNguyễn Công03061910093

5.35.05.08.0CÐ TH 19A12/07/2001DũngNguyễn Quốc03061910134

6.36.05.710.0CÐ TH 19A18/01/2001ĐạtNguyễn Phát03061910155

5.86.04.79.0CÐ TH 19A25/04/2001HiếuTrần Dương Chí03061910246

5.04.05.39.0CÐ TH 19A13/07/2001HoàngPhạm Nguyễn Huy03061910267

6.06.05.39.0CÐ TH 19A19/09/2001HùngNguyễn Mạnh03061910338

6.57.05.39.0CÐ TH 19A27/02/2001KhoaĐặng03061910379

6.88.05.08.0CÐ TH 19A22/04/2001KiệtTrịnh Tuấn030619103910

5.55.05.39.0CÐ TH 19A01/08/2001LongNguyễn Thái030619104111

6.37.04.79.0CÐ TH 19A12/04/2001MếnNguyễn Nhật030619104412

5.55.05.39.0CÐ TH 19A20/11/2001PhươngTrần Thanh030619106313

6.57.05.39.0CÐ TH 19A07/09/2001SanhVõ Minh030619106914

0.00.04.05.0CÐ TH 19A16/08/2001SơnNguyễn Hồng030619107115

5.85.06.09.0CÐ TH 19A30/07/2001ThànhNguyễn Trung030619107516

3.82.04.79.0CÐ TH 19A04/05/2001ThôngTrần Trung030619108017

6.87.06.09.0CÐ TH 19A01/10/2001ThuHoàng Xuân030619108118

6.37.05.08.0CÐ TH 19A11/12/2001ThuậnLê Đạt030619108219

5.35.04.79.0CÐ TH 19A14/02/2001TínLê Trung030619108620

5.35.05.08.0CÐ TH 19A18/11/2001TínhĐào Đức030619108721

6.87.05.710.0CÐ TH 19C18/12/2001ÂnNgô Hoài030619120222

6.88.04.79.0CÐ TH 19C06/12/2001ĐứcHà Công030619121023

5.56.04.38.0CÐ TH 19C06/08/2001HuyNguyễn Đức030619122324

7.59.05.39.0CÐ TH 19C10/10/2001HưngNguyễn Thiên030619122625

6.36.05.710.0CÐ TH 19C09/02/2001KhôiNguyễn Minh030619123626

5.55.05.39.0CÐ TH 19C24/04/2001KhôiTrần Tấn Minh030619123727

6.57.05.39.0CÐ TH 19C13/05/2001KhươngTăng Vũ030619123828

5.05.04.09.0CÐ TH 19C06/07/2001LâmNguyễn Hoàng030619124029

6.06.05.39.0CÐ TH 19C6/1/2001MinhDương Vĩ030619124830

7.88.07.010.0CÐ TH 19C20/06/2001NhậtNguyễn Văn030619125031

6.06.05.39.0CÐ TH 19C10/06/2001NhậtPhan Trần Quốc030619125132

5.15.04.77.0CÐ TH 19C15/01/2001NinhTrần Nguyễn Nam030619125433

6.36.05.710.0CÐ TH 19C16/05/2001PhátNguyễn Đức030619125734

6.57.05.39.0CÐ TH 19C24/03/2001QuyếtHuỳnh Trung030619126335
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7.58.06.310.0CÐ TH 19C29/01/2001QuýLê Thanh030619126436

5.86.05.08.0CÐ TH 19C20/10/2001SơnTrần Hồng030619126737

6.57.05.39.0CÐ TH 19C01/01/2001TánhTrần Quảng030619126938

4.33.04.79.0CÐ TH 19C23/12/2001ThanhNguyễn Duy030619127039

6.57.05.39.0CÐ TH 19C15/11/2001ThànhTrịnh Hán030619127140

4.13.04.77.0CÐ TH 19C12/9/2001ThắngNguyễn Quang030619127241

6.06.05.39.0CÐ TH 19C20/08/2001ThọTrương Viết030619127842

6.05.06.310.0CÐ TH 19C21/01/2001ToànNguyễn Đức030619128343

7.08.05.39.0CÐ TH 19C16/12/2001ToảLê Xuân030619128544

5.04.05.39.0CÐ TH 19C14/04/2001TrọngTrần Hoài030619128645

5.55.05.39.0CÐ TH 19C22/03/2001TrungTrần Quốc030619128846

4.33.05.08.0CÐ TH 19D24/05/2000AnhPham Văn030619129747

6.57.05.39.0CÐ TH 19D19/03/2001DũngNguyễn Tấn030619130848

6.86.07.010.0CÐ TH 19D17/01/2001ĐạtChâu Văn030619130949

3.31.05.08.0CÐ TH 19D10/12/2001HưngLê Anh030619132050

7.59.05.39.0CÐ TH 19D13/12/2001KhoaLê Anh030619132251

3.31.05.08.0CÐ TH 19D06/11/2001KiệtPhạm Quốc030619132752

7.08.05.39.0CÐ TH 19D22/08/2001LiêmNguyễn Thanh030619133053

6.37.04.79.0CÐ TH 19D07/09/2001LinhTrần Ngọc Tuyết030619133154

3.31.05.08.0CÐ TH 19D09/06/2001NamNguyễn Thanh030619133655

4.32.06.09.0CÐ TH 19D31/05/2001PhánLâm Thành030619134556

6.57.05.39.0CÐ TH 19D10/7/2001PhúcTrần Hoàng030619134757

5.04.05.39.0CÐ TH 19D21/07/2001PhươngNguyễn Anh030619134958

5.15.04.77.0CÐ TH 19D20/03/2001PhươngTrần Thanh030619135059

6.06.05.39.0CÐ TH 19D10/09/2000PhướcTrần Minh030619135160

6.06.05.39.0CÐ TH 19D09/11/2001QuíTrần Cổ Gia030619135461

6.57.05.39.0CÐ TH 19D28/10/2001SangLê Thanh030619135562

5.86.05.08.0CÐ TH 19D04/04/2001SơnHồ Hoàng030619135663

5.55.05.39.0CÐ TH 19D10/02/2001SơnTrần Hồng030619135864

4.33.05.08.0CÐ TH 19D28/08/2001TâmTrần Hữu030619135965

3.62.04.77.0CÐ TH 19D14/09/2001ThịnhTrịnh Ngọc030619136966

6.06.05.39.0CÐ TH 19D05/05/2001ToànNguyễn Phú030619137767

6.37.04.79.0CÐ TH 19D27/03/2001TríNguyễn Cao030619138068

5.55.05.39.0CÐ TH 19D13/09/2001TuânHồ Văn030619138469

6.06.05.39.0CÐ TH 19D01/09/2001TuấnTrần Minh030619138870

5.55.05.39.0CÐ TH 19D16/11/2001TườngNguyễn Mạnh030619138971

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

KHOA/BỘ MÔN Ngày 04 tháng 06 năm 2020

2/2


